
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 7 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47C-12484 Xe Tải XT6625002308 25/6/2025 25/6/2026 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 

2 47H-05049 Xe Tải XT6624002025 19/6/2024 19/6/2027 

3 47C-23402 Xe Tải XT6624002429 23/7/2024 23/7/2025 

4 47C-25401 Xe Đầu kéo ĐK6624000150 30/7/2024 30/7/2026 

5 47H-03138 Xe Tải XT6624004046 02/12/2024 02/12/2025 

6 47H-01532 Xe Tải XT6622001209 24/3/2022 24/3/2028 

7 47C-10653 Xe Tải XT6624002708 21/8/2024 21/8/2025 

8 47C-23486 Xe Tải XT6624004005 27/11/2024 27/11/2025 
HTX Vận tải An Phát 

9 47C-19743 Xe Tải XT6624004192 13/12/2024 13/12/2025 

10 47C-23525 Xe Tải XT6625001305 09/4/2025 09/4/2026 
HTX Dịch vụ Vận tải Gia 

Khang 

11 51C-23173 Xe Container CO6624000060 13/9/2024 13/9/2025 
Công ty TNHH DV&VT 

Phước Hòa 

12 47C-07000 Xe Tải XT6624002457 24/7/2024 24/7/2026 
Công ty TNHH Vận tải 

Hồng Thiên Thanh 

13 47A-35217 Xe Taxi TX6624000313 19/5/2024 19/5/2026 
Chi nhánh HTX Hòa Bình 

Xanh tại Đắk Lắk 
14 47H-05117 Xe Taxi TX6624000559 05/8/2024 05/8/2026 

15 47A-57125 Xe Taxi TX6624000293 14/5/2024 14/5/2026 

16 50F-05246 Tuyến Cố định CĐ6624000574 06/11/2024 06/11/2026 Công ty TNHH VT TM 

Long Vân Limousine 17 50H-50672 Tuyến Cố định CĐ6624000348 10/7/2024 10/7/2027 
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18 47C-15120 Xe Tải XT6625000500 13/02/2025 13/02/2026 HTX Vận tải Rạng Đông 

19 47F-00752 Xe Taxi TX6625000070 13/01/2025 13/01/2027 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Thanh Hà 

20 50H-47229 Xe Taxi TX6625000009 03/01/2025 03/01/2028 

21 50H-53274 Xe Taxi TX6624001898 06/12/2024 06/12/2025 

22 50H-47185 Xe Taxi TX6625000015 03/01/2025 03/01/2028 

23 50H-51965 Xe Taxi TX6624001695 31/10/2024 31/10/2025 

24 47H-06387 Xe Hợp đồng HĐ6625000777 09/5/2025 09/5/2026 
HTX Việt Đức Xanh 

25 47A-42689 Xe Taxi TX6625000298 06/6/2025 06/6/2026 

26 47E-00674 Xe Taxi TX6624001869 02/12/2024 02/12/2027 Công ty CP Vận tải Phú 

Hoàng Đắk Lắk 27 47A-35681 Xe Hợp đồng HĐ6623000454 18/7/2023 18/7/2025 

28 47H-05191 Xe Taxi TX6624000555 31/7/2024 31/7/2025 CN Công ty CP Sun Taxi 

tại Đắk Lắk 29 47H-06761 Xe Taxi TX6625000156 02/4/2025 02/4/2027 

30 47A-32739 Xe Taxi TX6622000159 06/4/2022 06/4/2027 

Công ty TNHH Taxi Du 

lịch Quyết Tiến 

31 47A-14920 Xe Taxi TX6623000440 20/7/2023 20/7/2026 

32 47H-04445 Xe Taxi TX6625000206 14/4/2025 14/4/2027 

33 47A-35058 Xe Taxi TX6624001006 29/8/2024 29/8/2027 

34 47E-00023 Xe Taxi TX6624000261 09/5/2024 09/5/2027 

35 47A-27786 Xe Taxi TX6624000413 04/7/2024 04/7/2027 

36 47F-00554 Xe Hợp đồng HĐ6625000915 29/5/2025 29/5/2026 

HTX Vận tải Cơ giới Việt 

Tiến 

37 47C-30375 Xe Tải XT6625002353 27/6/2025 27/6/2026 

38 47C-13755 Xe Tải XT6625002031 04/6/2025 04/6/2026 

39 47H-01490 Xe Tải XT6625002326 26/6/2025 26/6/2026 

40 47H-05617 Xe Đầu kéo ĐK6624000215 18/10/2024 18/10/2025 
HTX Dịch vụ Vận tải Gia 

Khang 

41 47A-28886 Xe Hợp đồng HĐ6624001344 09/12/2024 09/12/2025 
HTX Vận tải Đồng Tiến 

42 47A-40192 Xe Hợp đồng HĐ6624000662 27/6/2024 27/6/2025 
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43 47H-04017 Xe Hợp đồng HĐ6624000904 24/8/2024 24/8/2025 
HTX Dịch vụ Vận tải Ánh 

Dương 
44 47A-15988 Xe Hợp đồng HĐ6624001117 14/10/2024 14/10/2025 

45 47H-04793 Xe Taxi HĐ6624000778 24/7/2024 24/7/2025 

46 47B-01431 Tuyến Cố định CĐ6624000681 26/12/2024 26/12/2025 
Công ty TNHH Vận tải 

Thịnh An 
47 47B-01673 Xe Hợp đồng HĐ6625000671 15/4/2025 15/4/2026 

48 47B-02173 Tuyến Cố định CĐ6624000682 26/12/2024 26/12/2025 

49 47C-04309 Xe Tải XT6624004139 09/12/2024 0912/2025 

HTX Vận tải Toàn Tâm 

50 47H-04442 Xe Tải XT6624002706 20/8/2024 20/8/2025 

51 47C-11019 Xe Tải XT6624003932 21/11/2024 21/11/2025 

52 47C-21363 Xe Tải XT6624003722 05/11/2024 05/11/2027 

53 47C-14321 Xe Tải XT6624004413 26/12/2024 26/12/2025 

54 47H-05676 Xe Tải XT6624003635 28/10/2024 28/10/2025 

55 47F-00261 Xe Tải XT6623005026 19/12/2023 19/12/2026 

DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 

56 47C-10155 Xe Tải XT6623004775 05/12/2023 05/12/2026 

57 47B-02872 Xe Hợp đồng HĐ6625000681 24/4/2025 24/4/2026 

58 47C-05842 Xe Tải XT6623000389 30/01/2023 30/01/2026 

59 47C-21027 Xe Tải XT6622002757 01/7/2022 01/7/2025 

60 47H-03758 Xe Hợp đồng HĐ6625000606 14/4/2025 14/4/2026 

61 47H-04239 Xe Hợp đồng HĐ6624000568 31/5/2024 31/5/2025 

62 47H-05146 Xe Hợp đồng HĐ6625000018 03/01/2025 03/01/2026 

63 47H-03045 Xe Tải XT6624002377 09/7/2024 09/7/2025 

64 47C-08852 Xe Tải XT6625002312 26/6/2025 26/6/2026 HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 65 81C-04126 Xe Tải XT6625001801 16/5/2025 16/5/2026 

66 47C-25563 Xe Tải XT6624001823 03/6/2024 03/6/2025 

HTX Vận tải Đồng Tâm 67 47C-25690 Xe Tải XT6625001486 18/4/2025 18/4/2026 

68 47C-25708 Xe Tải XT6625001487 18/4/2025 18/4/2026 
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69 47C-13719 Xe Tải XT6624003919 20/11/2024 20/11/2025 

HTX Vận tải An Phát 

70 47C-16415 Xe Tải XT6622004537 24/10/2022 24/10/2027 

71 47C-12632 Xe Tải XT6623001471 17/4/2023 17/42026 

72 47H-08781 Xe Hợp đồng HĐ6625001176 26/6/2025 26/6/2026 

73 47H-04924 Xe Hợp đồng HĐ6624000563 03/6/2024 03/6/2025 

74 47C-05189 Xe Tải XT6624004270 19/12/2024 19/12/2025 

75 47C-14040 Xe Tải XT6624002262 08/7/2024 08/7/2025 HTX Vận tải Cơ giới 10/3 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-10T10:50:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-10T10:50:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-10T10:59:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 45/QĐ-SXD của Sở Xây dựng




